
Thời gian 14/01/2022 15/01/2022 16/01/2022 Tổng cộng

Rầy nâu 2033 1093 3258 6384

Rầy lưng trắng 53 25 109 187

Rầy xanh đuôi đen 154 59 47 260

Rầy zigzag 470 148 496 1114

Bướm sâu cuốn lá 25 36 28 89

Bướm sâu đục thân 279 326 354 959

Sâu năn 72 17 7 96

Bướm sâu keo mùa thu 5 6 0 11

Bọ xít mù xanh 6050 1707 1784 9541

Kiến ba khoang 1 8 9 18

Bọ rùa 2 3 0 5

Bọ cánh cứng ba khoang 43 24 50 117

Bọ hung 0 1 0 1

Bọ cánh cứng Berosus sp. 130 230 310 670

Bướm đêm Parapoynx stagnalis 12 22 35 69

Bọ xít đen 1 3 1 5

Bọ hổ 0 1 0 1

Dế 7 2 0 9

Bọ cánh cứng ăn lá 1 0 0 1

Rầy Aster leaf hopper 1 1 2 4

Kiến vương 0 0 2 2

Kiến cánh 2 3 1 6

Muỗi nước xanh 32 31 30 93

Bướm sâu xanh sọc trắng 2 0 2 4

Bọ cánh cứng Agelastica alni 11 2 11 24

Bướm đêm Spoladea recurvalis 0 1 1 2

Ruồi hạc 53 95 70 218

Bọ đuôi kìm 1 0 1 2

Bướm đêm Sameodes cancellalis 2 0 0 2

Bướm sâu ăn lá Adoxophyes privatana 0 1 0 1

Bọ nước Hydrophilus triangularis 316 148 137 601

Bướm sâu keo mùa thu 2 2 0 4 6

Bướm đêm Herpetogramma licarsisalis 1 1 0 2

Muỗi nước xám 4 26 24 54
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